
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ  

 

Số:           /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế thuộc loại A và B 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc giao phụ trách, điều hành Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát, kiểm tra thủ tục công bố trang thiết bị y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc 

loại A và B theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Lý do thu hồi: Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của 

Bộ Y tế, các sản phẩm nêu trên không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế; sản 

phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định. 

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế thực hiện các thủ tục thu 

hồi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

các Công ty có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục CSHT và TBYT-BYT; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Văn phòng Sở (để công bố trên Website); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Y tế các Q/H/TX; 

- Lưu: VT, KHTC (YẾN) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 

 

https://vnras.com/
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-240817-
0003

240001995/PCBA-HN 18/09/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ 
NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Nhũ dịch 

2
000.00.19.H26-230309-
0013

000.00.19.H26-230309-
0013

 09/03/2023
CÔNG TY TNHH LT 
PHARCO

Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 
phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội Siro kháng viêm Efcore

3
000.00.19.H26-230906-
0001

230001923/PCBA-HN 05/10/2023
CÔNG TY TNHH LT 
PHARCO

Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 
phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

Siro kháng viêm Efcore

4
000.00.19.H26-240410-
0033

240000604/PCBA-HN 16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
TỔNG HỢP VÀ XÂY 
DỰNG DƯỢC LIỆU BÙI 
THỊ

Số nhà 316 Đường Nguyễn Văn 
Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ xương khớp

5
000.00.19.H26-240410-
0037

240000603/PCBA-HN 16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
TỔNG HỢP VÀ XÂY 
DỰNG DƯỢC LIỆU BÙI 
THỊ

Số nhà 316 Đường Nguyễn Văn 
Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ tiểu đường

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2024 của Sở Y tế Hà Nội)

Phụ lục
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                                       

THUỘC LOẠI A VÀ B

1/9

https://vnras.com/



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

6
000.00.19.H26-240530-
0010

240001175/PCBA-HN 18/06/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Dung dịch

7
000.00.19.H26-240614-
0023

240001292/PCBA-HN 02/07/2024
CÔNG TY TNHH 
GOLDCARE VIỆT NAM

Số 94, tổ 10, đường Mậu Lương, 
Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

Dung dịch Lady Fesh

8
000.00.19.H26-240701-
0016

240001308/PCBA-HN 03/07/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
MỸ PHẨM MATARA

Số 18, ngách 39/9 An Trạch 1, 
Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da

9
000.00.19.H26-240701-
0017

240001309/PCBA-HN 03/07/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
MỸ PHẨM MATARA

Số 18, ngách 39/9 An Trạch 1, 
Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da

10
000.00.19.H26-240516-
0020

240000901/PCBA-HN 22/05/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý

DV9,LK451, Khu đô thị Mậu 
Lương, Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Nước oxy già 3%

11
000.00.19.H26-240909-
0013

240001939/PCBA-HN 10/09/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
ĐÔNG ĐÔ

Số 2, Ngõ 7, thôn Nhân Hòa, Xã 
Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội

Oxy già 3%

12
000.00.19.H26-240319-
0005

240000506/PCBA-HN 28/03/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT 
PEA VIỆT NAM

Số 15, BT03 Khu đô thị An Hưng, 
Phường Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

Viêm tai giữa Triệu Minh
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

13
000.00.19.H26-240402-
0019

240000714/PCBB-HN 05/04/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC 
PHẨM PISY PHARMA

NO-27 LK13 khu đất dịch vụ, đất 
ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ nam khoa

14
000.00.19.H26-240402-
0021

240000715/PCBB-HN 05/04/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC 
PHẨM ETOPHA

Ngõ 3 Cụm 7 thôn Phượng Nghĩa, 
Xã Phụng Châu, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ nam khoa

15
000.00.19.H26-240311-
0016

240000539/PCBB-HN 12/03/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU TH PHARMA

Số 10 dãy X1, ngõ 11, đường Tô 
Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ nam khoa

16
000.00.19.H26-231218-
0008

230003386/PCBB-HN 22/12/2023
CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 
PHỐI Y DƯỢC GREEN

Tầng 8, số 18 Khúc Thừa Dụ , 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da

17
000.00.19.H26-240511-
0009

240001122/PCBB-HN 18/05/2024
CÔNG TY TNHH KHOA 
HỌC KỸ THUẬT VIETLAB

Số 42 Nguyễn Khang, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Bộ xét nghiệm định tính kháng 
nguyên virus hợp bào hô hấp 
(RSV)

18
000.00.19.H26-240908-
0005

240002339/PCBB-HN 10/09/2024
CÔNG TY TNHH KHOA 
HỌC KỸ THUẬT VIETLAB

Số 42 Nguyễn Khang, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên virus hợp bào hô 
hấp (RSV) 
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

19
000.00.19.H26-240813-
0023

240002056/PCBB-HN 15/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO 
VIỆT NAM

Tầng 4, Tòa nhà Nhật An, 30D 
Kim Mã Thượng, Phường Cống 
Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên virus hợp bào hô 
hấp (RSV) CareUs RSV Plus

20
000.00.19.H26-220720-
0001

220002538/PCBB-HN 22/7/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm định tính 
phát hiện virus cúm A và cúm 
B trong bệnh phẩm mũi họng

21
000.00.19.H26-220713-
0017

220002433/PCBB-HN 15/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm định tính 
phát hiện Troponin I trong 
huyết thanh huyết tương

22
000.00.19.H26-240326-
0025

240000729/PCBB-HN 05/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm định tính 
AFP trong máu toàn phần, 
huyết thanh hoặc huyết tương

23
000.00.19.H26-220720-
0001

220002538/PCBB-HN 22/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm định tính 
phát hiện virus cúm A và cúm 
B trong bệnh phẩm mũi họng

24
000.00.19.H26-220727-
0024

220002643/PCBB-HN 03/08/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm định tính 
phát hiện virus hợp bào hô hấp 
trong mẫu bệnh phẩm mũi 
họng

25
000.00.19.H26-240909-
0017

240002415/PCBB-HN 16/09/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 
phát hiện kháng thể IgG đối 
với Rubella

26
000.00.19.H26-240910-
0031

240002420/PCBB-HN 16/09/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể IgM đối với Rubella
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

27
000.00.19.H26-240829-
0037

240002272/PCBB-HN 30/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm nhanh PSA

28
000.00.19.H26-240829-
0027

240002271/PCBB-HN 29/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 
VIỆT THÀNH

số 14/146/143 Nguyễn Chính, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm nhanh CEA

29
000.00.19.H26-230927-
0018

230002486/PCBB-HN 29/09/2023
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT

Tầng 2 số 12 Nguyễn Biểu, 
Phường Quán Thánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

Khay thử nghiệm nhanh RSV

30
000.00.19.H26-240814-
0036

240002184/PCBB-HN 27/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN TH MEDICAL

Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, Số 35 
Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

Que thử/ Khay thử xét nghiệm 
định tính kháng thể kháng 
Syphilis

31
000.00.19.H26-240801-
0019

240001985/PCBB-HN 07/08/2024
CÔNG TY TNHH MD 
DISTRIBUTION

 Số 6B Ngách 9/12 Đặng Thai Mai, 
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da 

32
000.00.19.H26-240813-
0014

240002050/PCBB-HN 07/08/2024
CÔNG TY TNHH MD 
DISTRIBUTION

 Số 6B Ngách 9/12 Đặng Thai Mai, 
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da 

33
000.00.19.H26-240524-
0004

240001289/PCBB-HN 03/06/2024
CÔNG TY TNHH STELLA 
RADIANS

Phòng 0224 Tòa C2 D’capitale số 119 
đường Trần Duy Hưng, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da ANTIAS 
BLUE

34
000.00.19.H26-240529-
0008

240001291/PCBB-HN 03/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 
PHỐI GLOBAL BEAUTY 
SOLUTIONS

Tòa E6-N05 , Khu đô thị mới Dịch 
Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da FACE 
CARE
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

35
000.00.19.H26-240529-
0009

240001292/PCBB-HN 03/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 
PHỐI GLOBAL BEAUTY 
SOLUTIONS

Tòa E6-N05 , Khu đô thị mới Dịch 
Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da MY OX 
CARE

36
000.00.19.H26-240725-
0016

240001825/PCBB-HN 26/07/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM VÀ TRUYỀN 
THÔNG THT

Số 6 ngõ 280 tổ dân phố Viên 1, 
Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch làm đẹp, điều trị da 

37
000.00.19.H26-230822-
0013

230002077/PCBB-HN 23/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA 
PHÁT

Số 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị sắc tố da 
P.C.D EYEBROW LIQUID 
PIGMENT

38
000.00.19.H26-230822-
0012

230002076/PCBB-HN 23/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA 
PHÁT

Số 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị sắc tố da 
P.C.D DREAM LIP 
PIGMENT

39
000.00.19.H26-230822-
0011

230002075/PCBB-HN 23/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA 
PHÁT

Số 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị sắc tố da 
P.C.D PERMANENT LIGHT 
MAKE-UP

40
000.00.19.H26-230621-
0002

230001409/PCBB-HN 23/06/2023
CÔNG TY TNHH WIR 
GROUP

Tầng 8- Tòa nhà CIC Tower, Số 2, 
Ngõ 219 Phố Trung Kính, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

Dung dịch điều trị da 
KARISMA
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41
000.00.19.H26-230307-
0024

230000475/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO  E 
EYEBOOSTER

42
000.00.19.H26-230307-
0023

230000476/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO DNA 
SUPERBOOSTER

43
000.00.19.H26-230307-
0022

230000477/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO BTX

44
000.00.19.H26-230307-
0021

230000478/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO W 
WHITENING MAX

45
000.00.19.H26-230307-
0020

230000479/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO C 
COLLAGEN MAX

46
000.00.19.H26-230307-
0019

230000480/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO A 
AMBERSTIMULATE

47
000.00.19.H26-230307-
0018

230000481/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO N HA

48
000.00.19.H26-230307-
0017

230000482/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO L

49
000.00.19.H26-230307-
0016

230000483/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO M
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50
000.00.19.H26-230307-
0015

230000484/PCBB-HN 09/03/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO S

51
000.00.19.H26-230913-
0005

230002292/PCBB-HN 18/09/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO C+ 
COLLAGEN

52
000.00.19.H26-230913-
0003

230002294/PCBB-HN 18/09/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM    MESO A+ 
AMBER

53
000.00.19.H26-240524-
0033

240001256/PCBB-HN 28/05/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO F5 
ADVANCE STIMULATOR

54
000.00.19.H26-240524-
0035

240001257/PCBB-HN 28/05/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO F5+ 

55
000.00.19.H26-240524-
0034

240001258/PCBB-HN 28/05/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO ACNE 
CURE

56
000.00.19.H26-240524-
0037

240001259/PCBB-HN 28/05/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da INFINI 
PREMIUM MESO DNA+
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57
000.00.19.H26-230913-
0004

230002293/PCBB-HN 18/09/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
AESTHETIC SOLUTION 
DIỆP ANH

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 
số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội

Dung dịch điều trị da đầu và 
nang tóc INFINI PREMIUM 
MESO H HAIRMAX

58
000.00.19.H26-240828-
0027

240001857/PCBA-HN 29/08/2024
HỘ KINH DOANH DƯỢC 
MỸ PHẨM VÀ TTBYT 
HƯNG THUẬN

 314 La Thành, Phường Lê Lợi, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Sản phẩm

59
000.00.19.H26-221019-
0034

220002941/PCBA-HN 26/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 
MỸ PHẨM 247

 Số 19 Ngõ 281 phố Chợ Khâm 
Thiên, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tinh chất thảo dược giúp giảm 
viêm SANDOR ACLE

60
000.00.19.H26-221019-
0035

220002942/PCBA-HN 26/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 
MỸ PHẨM 247

 Số 19 Ngõ 281 phố Chợ Khâm 
Thiên, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tinh chất thảo dược cho người 
viêm da SANDOR DERMO
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